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QUYẾT ĐỊNH
Vê việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA 
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 
viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của 
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Nội nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; 
Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 
đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

Căn cứ Kế hoạch số 1897/KH-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Phó Chủ tịch Hội đồng 
tuyển dụng công chức,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào Bộ Khoa học và Công nghệ 

năm 2019 đối với 254 thí sinh đủ điều kiện dự thi (có danh sách kèm theo). Ke hoạch tổ 
chức thi tuyển được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(most.gov.vn)

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 
có trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo quy định hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng 
Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./,

Nơi nhận:
-NhưĐiều3; ^
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐTD, TCCB.
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DANH SÁCH
Thí sinh dự tuyển công chức vào Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số$¥j ngàyj!£tháng 10 năm 2019 của Hội đồng tuyển
dụng công chức Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị dự tuyển VỊ trí dự tuyển Ghi chú
1 Vũ Thị Nhạn 21/9/1986 Văn phòng Bộ Chuyên viên Hành chính - văn thư
2 Nguyễn Thị Thu Thủy 3/11/1986 Văn phòng Bộ Chuyên viên Hành chính - văn thư

3 Nguyễn Thị Thoa 14/6/1977 Văn phòng Bộ Chuyên viên Hành chính - văn thư Giấy chứng nhận 
Bệnh binh

4 Vũ Thùy Vân 14/01/1987 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
5 Dương Thu Hà 30/4/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
6 Nguyễn Thị Phương Dung 3/9/1992 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO

7 Nguyễn Mạnh Hà 18/02/1979 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
Giấy ưu tiên bị 
nhiễm chất độc 
hóa học

8 Bùi Thu Hà 1/4/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
9 Trần Văn Thục 4/9/1982 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
10 Nguyễn Thị Hương Thảo 27/7/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
11 Chu Thị Thanh Hương 25/8/1987 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
12 Trần Như Quyết 31/8/1984 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
13 Tưởng Thị Bích Ngọc 30/10/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO

14 Nguyễn Thanh Bình 30/5/1984 Văn phòng Bộ Chuyên viên quản lý ISO
Giấy xác nhận 
nhiễm chất độc 
hóa học

15 Lê Vũ Tiên 6/11/1983 Văn phòng Bộ Chuyên viên phụ trách công tác đoàn thanh niên
16 Trần Diệu Linh 5/2/1993 Văn phòng Bộ Chuyên viên phụ trách công tác đoàn thanh niên
17 Nguyễn Hùng Thanh 21/7/1985 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (Tổng họp kế hoạch)
18 Lê Văn Tuấn 24/6/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng hợp (Tổng hợp dự án đầu tư XD)



19 Nguyễn Thị Thu Hiền 8/6/1980 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng hợp đối ngoại
20 Nguyễn Thị Hoài Anh 13/4/1978 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng hợp đối ngoại
21 Nguyễn Lan Phương 10/5/1984 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng hợp đối ngoại
22 Nguyễn Thị Diệp 16/01/1989 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng hợp đổi ngoại
23 Phạm Phương Thảo 15/10/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp đối ngoại
24 Nguyễn Hà Anh 6/11/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
25 Phạm Thị Thùy 16/6/1987 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
26 Phạm Văn Độ 30/5/1990 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
27 Vũ Thị Tố Uyên 18/10/1996 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
28 Nguyễn Ngọc Ha 20/4/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
29 Nguyễn Văn Tùng 1/10/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
30 Bùi Lệ Thủy 28/6/1988 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
31 Nguyễn Thị Trang 28/8/1986 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
32 Vũ Thanh Phương 24/01/1996 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
33 Phùng Ánh Mai 10/11/1997 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
34 Nguyễn Trí Đức 10/12/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC
35 Dư Thanh Hoàng Tuấn 7/11/1997 Văn phòng Bộ Chuyên viên Kiểm soát TTHC

36 Nguyễn Thị Phương Lan 23/7/1986 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (Tổng hợp báo cáo của Bộ và 
của ngành KH&CN)

37 Đinh Diệu Huyền 24/9/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (Tổng họp báo cáo của Bộ và 
của ngành KH&CN)

38 Đặng Phương Thảo 17/3/1986 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (Tổng hợp báo cáo của Bộ và 
của ngành KH&CN)

39 cấn Thị Thùy Hương 20/11/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (Tổng họp báo cáo của Bộ và 
của ngành KH&CN)

40 Nguyễn Thị Hà Giang 9/11/1989 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (Tổng hợp báo cáo của Bộ và 
của ngành KH&CN)

41 Nguyễn Thị Dung 3/8/1983 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng hợp (Tổng hợp báo cáo của Bộ và 
của ngành KH&CN)

42 Nguyễn Tuấn Dũng 8/4/1984 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
ừình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

43 Tạ Thanh Tú 9/12/1988 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

44 Nguyễn Thị Minh Thúy 10/6/1991 Văn phòng Bộ
Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)



45 ĐỖ Thị Hường 7/11/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng hợp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

46 Nguyễn Ngọc Quý 15/10/1981 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

47 Trần Thị Ánh Vân 27/10/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

48 Nguyễn Quỳnh Phương 30/9/1995 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

49 Nguyễn Huy Như 17/9/1989 Vãn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kể hoạch của Lãnh đạo Bộ)

50 Lê Thị Khánh Huyền 27/11/1992 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

51 Hứa Minh Tùng 22/11/1987 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

52 Ngô Thị Vân Anh 9/9/1990 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác ké hoạch của Lãnh đạo Bộ)

53 Phùng Đoài Lâm 12/11/1989 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

54 Nguyễn Thị Hạnh 16/7/1991 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng họp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

55 Vũ Quỳnh Anh 10/12/1987 Văn phòng Bộ Chuyên viên tổng họp (tổng hợp tài liệu, chương 
trình công tác kế hoạch của Lãnh đạo Bộ)

56 Nguyễn Thùy Linh 11/2/1984 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC Miễn thi N N

57 Hoàng Thị Loan 27/5/1986 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC Con thương binh

58 Nguyễn Việt Anh 8/10/1990 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC

59 Nguyễn Thị Ngọc 12/4/1985 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC

60 Lê Trọng Hùng 10/8/1990 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC



61 Đoàn Nam Thái 10/7/1991 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC

62 Chu Trung Thành 30/10/1990 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC

63 Nguyễn Hồng Nhung 2/2/1988 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC

64 Nguyễn Hồng Vân 15/12/1990 Vụ Ke hoạch tài chính Chuyên viên KHTC

65 Nguyễn Thị Nhung 2/8/1989 Vụ Kế hoạch tài chính Chuyên viên KHTC Miễn thi tin học

67 Cồ Thị Thùy Vân 2/2/1982 Vụ phát triển KHCN 
địa phương Chuyên viên quản lý KHCN Miễn thi N N

68 Hoàng Ngọc Huy 20/7/1979 Vụ phát triển KHCN 
địa phương Chuyên viên quản lý KHCN Miễn thi NN

69 Lương Đình Doanh 5/12/1989 Vụ phát triển KHCN 
địa phương Chuyên viên quản lý KHCN

70 Phạm Thị Thảo 11/11/1997 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
71 Nguyễn Đức Quang 14/4/1995 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
72 Hoàng Thanh Tùng 18/4/1996 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
73 Phạm Vũ Dũng 12/5/1993 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
74 Lê Thị Mỹ Hạnh 22/01/1992 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
75 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7/6/1997 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
76 Nguyễn Thị Thìn 5/8/1996 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
77 Đỗ Chung Hiếu 3/12/1994 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế Miễn thi NN
78 Nguyễn Hải 21/4/1986 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế Miễn thì Tin học
79 Lê Hương Trà 30/7/1995 Vụ Pháp chế Chuyên viên pháp chế
80 Mai Văn Cương 30/6/1983 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
81 Nguyễn Lê Hương Thu 24/12/1994 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
82 Trần Nhật Tân 25/7/1983 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
83 Nguyễn Đăng Khoa 10/4/1975 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
84 Dương Quang Thọ 9/10/1987 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh ữa
85 Đinh Mạnh Dũng 26/12/1990 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
86 Khổng Quốc Minh 7/1/1980 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
87 Triệu Tùng Sơn 10/4/1997 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
88 Ngô Thanh Tùng 2/9/1991 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra Miễn thỉ N N



89 Vũ Thị Kiều Oanh 22/5/1994 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra Miên thi NN
90 Đỗ Hoàng Anh 26/8/1992 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
91 Lương Văn Hùng 12/12/1988 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
92 Nguyễn Thị Nhật Minh 27/3/1995 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
93 Đinh Ngọc Minh Trang 2/12/1997 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
94 Nguyễn Bá Đạt 20/10/1993 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
95 Cao Văn Lâm 10/6/1982 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
96 Bùi Thị Minh Phượng 27/11/1996 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
97 Nguyễn Trọng Nghĩa 2/7/1992 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
98 La Thị Nguyện 10/1/1995 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
99 Trần Thị Hà Ngân 31/12/1995 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
100 Nguyễn Quang Thành 19/12/1987 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra Miễn thỉ N N
101 Phạm Thu Trang 17/4/1991 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra Miễn thi N N
102 Phạm Thị Thảo 11/11/1997 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
103 Nguyễn Thị Xuyến 9/11/1990 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
104 Nguyễn Anh Hưởng 4/8/1997 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
105 Nguyễn Thị Thơ 20/02/1995 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh tra
106 Lưu Anh Tuấn 10/10/1981 Thanh tra Bộ Chuyên viên thanh ứa

107 Trần Văn Trường 2/9/1991
Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kế hoạch tài chính (xây dựng kế hoạch 
các dự án đầu tư xây dựng)

108 Phạm Vũ Thành 18/12/1991 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kế hoạch tài chính (xây dựng kế hoạch 
các dự án đầu tư xây dựng) Miễn thi N N

109 Bùi Thị Bích Ngọc 24/2/1985 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kế hoạch tài chính (xây dựng kế hoạch 
các dự án đầu tư xây dựng)

110 Lê Văn Hùng 23/111994 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kế hoạch tài chính (xây dựng kế hoạch 
các dự án đầu tư xây dựng)

111 Vũ Thị Quý 23/1/1984 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kế hoạch tài chính (xây dựng kế hoạch 
các dự án đầu tư xây dựng)

112 Đỗ Văn Đạt 5/1/1995 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kế hoạch tài chính (xây dựng kế hoạch 
các dự án đầu tư xây dụng)

113 Trần Thị Thanh Hương 25/1/1993 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên đánh giá họp chuẩn, hợp quy Miễn thi N N

114 Trần Hạ Long 18/3/1994 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên đánh giá họp chuẩn, họp quy



115 Trần Thị Dung 25/11/1985 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên đánh giá hợp chuẩn, họp quy

116 Nguyễn Đức Thành 3/8/1992 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên đánh giá họp chuẩn, hợp quy

117 Trần Thị Hồng 6/10/1989 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên đánh giá họp chuẩn, họp quy

Con bệnh bình 
mất sức lao động
61%

118 Đoàn Thị cẩm Vân 3/11/1992 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

119 Trần Hồng Quân 10/3/1995 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

120 Đặng Thị Tây 9/1/1995 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

121 Nguyễn Thị Thu Hiền 5/3/1982 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ Miễn thi Tin học

122 Tự Thị Hoa 13/1/1991 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

123 Đoàn Phương Linh 13/3/1991 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ Miễn thi NN

124 Đặng Thị Nhung 10/2/1991 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ Miễn thỉ N N

125 Lê Thị Nhớ 21/7/1984 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tể chức cán bộ

126 Lưu Văn Trường 4/1/1993 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

127 Tạ Hoàng Hải 6/7/1993 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

128 Nguyễn Thị Thảo 8/9/1991 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

129 Nguyễn Thị Hương 24/11/1994 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổ chức cán bộ

130 Lê Phương An 22/9/1997 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra

131 Nguyễn Hồng Khánh Linh 8/12/1995 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra



132 Lê Xuân Sanh 8/7/1985 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra Miễn thi NN

133 Trần Quang Thắng 12/1/1995 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra

134 Đinh Ngọc Ánh 8/7/1997 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra

135 Đỗ Văn Đạt 5/1/1995 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên quản lý tiêu chuẩn

136 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/7/1996 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên hành chính tổng hcrp kế hoạch

137 Trịnh Thị Thùy Linh 10/5/1994 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên hành chính tổng họp kế hoạch

138 Nguyễn Quốc Toàn 19/3/1996 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên hành chính tổng hợp kế hoạch

139 Nguyễn Thị Tuyết 11/6/1986 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên hành chính tổng họp kế hoạch

140 Ngô Ngọc Tú 10/10/1984 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên quản trị công sở

141 Đỗ Xuân Trường 12/6/1992 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổng họp dự án đầu tư xây dựng

142 Nguyễn Văn Thảo 5/1/1991 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổng hợp dự án đầu tư xây dựng

143 Lê Xuân Hùng 22/11/1992 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Chuyên viên tổng họp dự án đầu tư xây dựng

144 Chử Tuấn Anh 28/2/1982 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)

Con thương binh 
2/4, tỷ lệ thương 
tật 65%

145 Trịnh Xuân Tiến 20/4/1987 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)

Con thương bỉnh 
2/4, tỷ lệ thương 
tật 65%

146 Trân Thái Linh 13/3/1987 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)

147 Nguyễn Thị Phương Hoa 10/8/1993 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)



148 Hà Văn Thới 13/3/1980 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chát lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)

149 Phạm Thu Huyền 18/6/1990 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)

150 Nguyễn Hà Trang 9/3/1993 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Hà Nội)

151 Trần Trương Công Phán 23/1/1996 Tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (làm việc tại Đà Nang)

152 Đỗ Hoài Linh 18/8/1986 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Chuyên viên Chính sách đổi mới sáng tạo Miễn thi N N

154 Nguyễn Đức Thắng 9/6/1986 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Chuyên viên Quản lý công nghệ

155 Thái Hải Anh 30/9/1987 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Chuyên viên Phát triển công nghệ cho doanh nghiệp.

156 Nguyễn Thị Minh Ngọc 6/10/1993 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Chuyên viên Xúc tiến và đầu tư công nghệ Miễn thi N N

157 Đồng Văn Nhiệm 22/3/1994 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Chuyên viên Kế hoạch và tài chính

159 Đỗ Thúy Bình Anh 9/8/1993
Cục ứng dụng và Phát 
ừiển công nghệ Chuyên viên tài chính, kế toán

161 Lê Thị Trúc Quỳnh 1/7/1985 Cục ứng dụng và Phát 
hiển công nghệ Chuyên viên hành chính tổng hợp

162 Ngô Thị Hoa 1/12/1992 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Chuyên viên hành chính tổng hợp

163 Lê Thị Thu 7/7/1987 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT Miễn thỉ N N

164 Hoàng Thị Phương 1/1/1987 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT

165 Thân Thị Ngọc Mai 13/6/1986 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT Miễn thỉ N N

166 Trần Thị Thanh Thủy 5/2/1997 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT

167 Nguyễn Chu Thu Thủy 29/9/1997 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT



168 Cấn Việt Tuấn 25/11/1988 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT

169 Nguyễn Thị Thủy 1/3/1990 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT

170 Nguyễn Quỳnh Anh 23/12/1993 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên HTQT Miễn thi N N

171 Phạm Trung Quân 16/9/1989 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục Miễn thỉ NN

172 Vũ Đức Giang 23/01/1989 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục Miễn thỉ NN

173 Nguyễn Thị Thủy 3/5/1982 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

174 Hoàng Thị Luyến 16/4/1984 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

175 Đào Ngọc Phương 13/11/1988 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

176 Nghiêm Xuân Long 19/6/1984 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục Miễn thỉ N N

177 Nguyễn Quang Hương 20/3/1987 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

178 Chu Quang Huy 14/7/1983 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

179 Nguyễn Thị cẩm Nhung 12/9/1989 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

180 Phan Văn Thành 25/10/1990 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

181 Bùi Trung Thông 12/3/1984 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục

182 Nguyễn Đình Giáp 12/7/1985 Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân Chuyên viên Thanh tra Cục Miễn thi NN

183 Nguyễn Thị Dịu 28/8/1992 Cục Năng lượng 
neuvên tử Chuyên viên Chính sách Năng lượng nguyên tử

184 Đặng Chí Dũng 7/9/1988 Cục Năng lượng 
nguyên tử

Chuyên viên Quản lý Khoa học và Công nghệ hạt 
nhân



185 Chu Minh Dương 11/01/1982 Cục Năng lượng 
nguyên tử

Chuyên viên Quản lý Khoa học và Công nghệ hạt 
nhân

186 Đinh Văn Chiến 17/5/1989 Cục Năng lượng 
nguyên tử

Chuyên viên Quản lý Khoa học và Công nghệ hạt 
nhân

187 Vũ Anh Tuấn 3/5/1987 Cục Năng lượng 
nguyên tử

Chuyên viên Quản lý Khoa học và Công nghệ hạt 
nhân Miễn thi Tin học

188 Nguyễn Hoàng Dương 21/8/1992 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Kế toán viên Miễn thi N N

189 Nguyễn Thị Hà 27/4/1990 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Kế toán viên

190 Trần Minh Hà 16/5/1991 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Ke toán viên

191 Phạm Thị Việt Hạnh 8/9/1990 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Kế toán viên Miễn thi N N

192 Phạm Thị Hải 24/7/1987 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Kế toán viên Giấy xác nhận là 

con bệnh bỉnh

193 Vũ Thị Nhung 2/8/1993 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Kế toán viên

194 Trương Thị Lê Ngân 2/1/1996 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Ke toán viên

Giấy chứng nhận 
ưu đãi là con 
bệnh bỉnh

195 Phạm Thị Huyền Trang 13/10/1997 Cục Phát triển thị 
trường và DNKHCN Kế toán viên

196 Nguyễn Đức Tuấn 24/8/1996 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Kế toán viên

197 Trần Quang Huy 23/6/1973 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Chuyên viên hành chính

198 Lương Ngọc Điệp 7/3/1994 Cục Phát triển thị 
trường và DNKHCN Chuyên viên Kế hoạch - Tài chính Miễn thỉ N N

201 Từ Minh Hiệu 14/4/1985 Cục Phát triển thị 
trường và DN KHCN Chuyên viên Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Miễn thi N N

202 Nguyễn Huyền Trang 29/5/1995 Cục Thông tin KHCN 
quốc gia Chuyên viên hành chính



203 Ngô Thị Phượng 07/6/1993 Cục Thông tin KHCN 
quốc gia Chuyên viên hành chính

204 Đặng Thị Hồng Nhung 03/9/1990 Cục Thông tin KHCN 
quốc gia Kế toán viên

205 Phan Thị Kim Hường 2/7/1987 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
206 Phạm Thị Len 7/3/1982 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
208 Tạ Hoàng Nam 26/9/1980 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
210 Lương Văn Thịnh 31/12/1974 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
211 Nguyễn Đức Minh 20/9/1984 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
212 Trần Phương Thảo 7/5/1990 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
213 Nguyễn Thị Thu 5/9/1985 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản trị công sở
214 Nguyễn Thị Châm 4/1/1984 Cục Sở hữu trí tuệ Ke toán viên Miễn thi tin học

216 Trần Thị Thu Huệ 21/4/1989 Cục Sở hữu trí tuệ Ke toán viên
Đổi tượng ưu 
tiên: Con bệnh 
bỉnh

219 Hoàng Thúy Hà 30/7/1992 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tổ chức bộ máy và nhân sự

220 Hoàng Thị Thảo 1/10/1986 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tổ chức bộ máy và nhân sự
221 Hoàng Mạnh Hưng 27/7/1985 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên pháp chế

222 Nguyễn Thị Tuyển 16/2/1981 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên quản lý hoạt động đại diện và giám định 
sở hữu công nghiệp

223 Tràn Thị Thanh Huyền 30/5/1974 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN

224 Vũ Quốc Hưng 11/7/1980 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN Miễn thỉ tin học 
Con thương binh

225 Hoàng Thị Bạch Tuyết 8/8/1983 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN Miễn thi N N
226 Hoàng Duy Khánh 27/6/1988 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên họp tác quốc tế Miễn thi NN
227 Lê Van Việt 13/8/1981 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên họp tác quốc tế Miễn thỉ NN
228 Phan Thanh Thủy 11/12/1978 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên Thực thi và Giải quyết khiếu nại Miễn thỉ NN
229 Bùi Thanh Tùng 23/6/1986 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên Thực thi và Giải quyết khiếu nại
230 Phạm Thị Lan Anh 28/3/1989 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên kế hoạch
231 Nguyễn Thị Thu Hà 30/9/1983 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên kế hoạch Miễn thi N N
232 Đinh Văn Thiện 6/10/1982 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên kế hoạch
233 Trịnh Thị Vân Anh 5/10/1979 Cục Sở hữu trí tuệ Kế toán viên
234 Nguyễn Thị Tuyết 10/3/1979 Cục Sở hữu trí tuệ Kế toán viên
235 Phùng Tố Uyên 8/3/1979 Cục Sở hữu trí tuệ Ke toán viên



236 Nguyễn Hồng Hiếu 26/12/1983 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN Miễn thỉ tin học
237 Lê Khánh Ngọc 21/7/1991 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN
238 Nguyễn Thị Hoài Thanh 5/2/1981 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên hỗ trợ về SHTT cho địa phương Miễn thi NN
239 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/5/1987 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên hỗ trợ về SHTT cho địa phương
240 Lê Khánh Hoàng 8/5/1990 Cục Sở hữu trí tuệ Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN Miễn thi N N

241 Nguyễn Thị Hồng 28/02/1983 Hội đồng Chính sách 
KHCN quốc gia Chuyên viên kế toán tổng họp Miên thi tin học

242 Quan Quốc Đăng 3/5/1980 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

243 Hứa Hoàng Đừng 24/11/1994 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

244 Hồ Hoàn Hảo Hảo 11/6/1993 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

245 Trần Quốc Hòa 19/9/1989 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

246 Phạm Ái Ninh 26/9/1996 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

247 Phạm Đức Tôn 19/02/1997 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

248 Đỗ Trần Thanh 17/4/1988 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

249 Cao Hoàng M ạnh Thông 1/5/1995 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

250 Trần Hà Hoàng Việt 29/9/1978 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo

251 Trần Quang Vinh 10/4/1992 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo Miễn thi N N

252 Hoa Thị Anh Đào 20/02/1989 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên quản lý khoa học và đổi mới sáng tạo

253 Mai Thị Vân Hà 20/7/1993 Cục Công tác phía 
Nam

Chuyên viên họp tác quốc tế và phát triển tiềm lực 
Khoa học và Công nghệ

254 Nguyễn Chung Phước Lạc 27/9/1991 Cục Công tác phía 
Nam Chuyên viên văn phòng


